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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Hữu Tố. 

2. Ông Nguyễn Hữu Cường. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hoài Nhơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Hoài Thức - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tam Quan 

Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ 

lý số 26/2018/TLST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 59/2018/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2018 đối với các bị cáo:  

1. Nguyễn Thanh T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1983 tại Bình Định; nơi đăng 

ký HKTT và chỗ ở: Thôn VC, xã HĐ, huyện HN, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Làm 

nông; trình độ văn hóa (học vấn): 02/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn H (1963) và bà Trần Thị H1 (1963); 

có vợ Nguyễn Thị Kiều M, chưa có con; Tiền án: Ngày 22/9/2016, bị Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định xử phạt 04 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong 

hình phạt vào ngày 28/02/2017, án tích chưa được xóa, tiền sự: Không; Bị cáo bị 

tạm giữ, bắt tạm giam từ ngày 15/4/2018, có mặt. 

2. Võ Ngọc L, sinh ngày 05 tháng 10 năm 1980 tại Bình Định; nơi đăng ký 

HKTT và chỗ ở: Thôn ĐC, xã HM, huyện HN, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Làm 



nông; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Ngọc S (1957) và bà Nguyễn Thị N 

(1959); Có vợ Nguyễn Thị L1 (1988) và có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh 

năm 2009; Tiền án: Ngày 11/7/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định xử phạt 04 tháng 13 ngày tù, chấp hành xong hình phạt, án tích chưa 

được xóa; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, bắt tạm giam ngày 15/4/2018, có mặt. 

- Người bị hại:  

Ông Trương Văn C, sinh năm 1980. Địa chỉ: Thôn ĐĐ 1, xã HT, huyện HN, 

tỉnh Bình Định, có mặt. 

Chị Nguyễn Thị Ngọc A, sinh năm 1993. Địa chỉ: Thôn CL, xã HH, huyện 

HN, tỉnh Bình Định, có mặt. 

Bà Mạch Thị D, sinh năm 1964. Địa chỉ: Thôn MB 3, xã HP, huyện HN, 

tỉnh Bình Định, có mặt. 

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Đã thống nhất với nhau từ trước, khoảng 18 giờ 00 phút ngày 14/4/2018, Võ 

Ngọc L điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 77C1-411.70 mang theo các loại công cụ 

gồm: 01 gậy điện, 01 cây gỗ có dây thòng lọng, 01 đèn pin, 01 kìm bấm, 01 bình ắc 

quy, dây diện và băng keo đến nhà Nguyễn Thanh T để cùng nhau đi bắt trộm chó. 

Tại đây, Nguyễn Thanh T chuẩn bị các dụng cụ gồm: 01 bình xịt hơi cay, 01 ná gỗ, 

01 bịch ni lông chứa 25 viên bi, 01 chai nhựa chứa ớt bột, 03 bao tài màu vàng và 12 

đoạn dây kẽm, 01 can nhựa. Nguyễn Thanh T dùng biển kiểm soát số 47P6-3729 

gắn vào xe mô tô biển kiểm soát 77C1-411.70 sau đó điều khiển chở L mang theo 

các công cụ để cùng đi bắt trộm chó. 

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Thanh T điều khiển xe mô tô chở Võ 

Ngọc L từ nhà T đi theo đường ĐT 639B về hướng Bắc. Khi đến vườn đào thuộc 

thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, T thấy có 01 con 

chó lông màu vàng của ông Trương Văn C đang đi ngoài đường, T nói với L “chó 

kia, chuẩn bị bắt”. T điều khiển xe đến gần con chó, L dùng cây có thòng lọng tròng 

vào cổ chó, bấm điện để nó nằm im rồi xuống xe, dùng băng keo đen quấn quanh 

miệng chó bỏ vào bao, để lên phía trước xe tiếp tục điều khiển xe đi. 



Cũng với cách thức thực hiện như trên, trong đêm 14/4/2018, Nguyễn Thanh 

T và Võ Ngọc L bắt trộm thêm 01 con chó lông vện của chị Nguyễn Thị Ngọc A và 

01 con chó lông vàng của bà Mạch Thị D.  

Ngày 17/4/2018, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Hoài Nhơn 

định giá và kết luận: 03 con chó có tổng trị giá 2.340.000 đồng. 

Đồ vật tạm giữ: 01 xe Sirius màu đen biển kiểm soát 77C1-411.70, 01 biển số 

xe 47P6-3729; 01 bình xịt hơi cay, 01 túi ni lông chứa 25 viên bi, 01 ná gỗ, 01 chai 

chứa ớt bột, 03 bao tải màu vàng, 12 đoạn dây kẽm, 01 đèn pin, 01 gậy điện, 01 kìm 

bấm, 02 cuộn băng keo đen, 01 cây gỗ dài có thòng lọng, 01 bình ắc quy có dây 

mang, 01 dây điện, 01 can nhựa và 03 con chó. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hoài Nhơn đã trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 77C1-411.70 và 03 con chó 

cho chủ sở hữu hợp pháp. 

Bản cáo trạng số: 29/CT-VKSHN ngày 22 tháng 6 năm 2018, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định truy tố các bị cáo Nguyễn Thanh T và Võ 

Ngọc L về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định 

như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm 

s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt 

bị cáo Nguyễn Thanh T từ 24 đến 30 tháng tù, xử phạt bị cáo Võ Ngọc L từ 18 đến 

24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Ý kiến của các bị hại: Tài sản đã được nhận lại và không yêu cầu bồi 

thường. Về phần hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử xử nghiêm các bị cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Lời khai của các bị cáo phù hợp với nội dung của bản cáo trạng, phù hợp với lời 



khai của các bị hại và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Trên cơ sở đó, 

Hội đồng xét xử kết luận: Sau khi thống nhất và cùng nhau chuẩn bị công cụ, vào 

khoảng thời gian từ 19 giờ 00 phút ngày 14/4/2018, tại địa bàn các xã Hoài Tân, 

Hoài Hảo và Hoài Phú huyện Hoài Nhơn, lợi dụng đường vắng và tập quán nuôi chó 

thả rông của các chủ sở hữu, các bị cáo Nguyễn Thanh T và Võ Ngọc L cùng nhau 

lén lút bắt trộm 03 con chó của ông Trương Văn C, chị Nguyễn Thị Ngọc A và bà 

Mạch Thị D. Giá trị của 03 con chó là 2.340.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã 

phạm vào tội Trộm cắp tài sản được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình 

sự. 

Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, là những thanh niên có 

sức khỏe nhưng lười lao động, để có tiền tiêu xài đã thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản, nguy hiểm hơn các bị cáo còn chuẩn bị những công cụ, phương tiện để sẵn sàng 

chống trả nếu bị phát hiện và bị truy đuổi; hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã 

hội, cùng nhau xâm phạm đến tài sản của người khác, tuy có giá trị không lớn nhưng 

gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Cần phải xử lý 

nghiêm các bị cáo theo quy định của pháp luật, để răn đe, giáo dục các bị cáo thành 

người có ích cho xã hội và phòng ngừa tội phạm chung. 

Đây là vụ án đồng phạm nhưng không có sự phân công vai trò trong việc thực 

hiện hành vi phạm tội, do đó, không khởi tố các bị cáo phạm tội có tổ chức là có cơ 

sở. Bị cáo L là người trực tiếp thực hiện hành vi bắt chó, vai trò của bị cáo L là 

người thực hành. Bị cáo T là người rủ rê, chuẩn bị công cụ và chở bị cáo L tìm kiếm 

chó để bắt, vai trò của bị cáo T là người giúp sức. 

[2] Trong quá trình xem xét quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm 

s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Các bị cáo đã từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong hình 

phạt, về địa phương không lương thiện làm ăn mà lại tái phạm. Các bị cáo chịu tình 

tiết tăng nặng được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Về hành vi, quyết định tố tụng Cơ quan điều tra Công an huyện Hoài 

Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 



các bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là đúng theo quy định của 

pháp luật.   

- Việc thu giữ các đồ vật, trả lại xe mô tô và 03 con chó cho chủ sở hữu hợp 

pháp là đúng theo quy định của pháp luật.  

- Việc chuẩn bị các công cụ sử dụng vào việc phạm tội của các bị cáo đã bị 

Công an huyện Hoài Nhơn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Sử dụng công 

cụ hỗ trợ trái phép là đúng theo quy định của pháp luật. 

[5] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy các công cụ liên quan đến việc 

phạm tội không còn giá trị sử dụng, gồm: 01 biển kiểm soát 47P6-3729, 01 bình xịt 

hơi cay, 01 túi ni lông chứa 25 viên bi, 01 ná gỗ, 01 chai chứa ớt bột, 03 bao tải màu 

vàng, 12 đoạn dây kẽm, 01 đèn pin, 01 gậy điện, 01 kìm bấm, 02 cuộn băng keo đen, 

01 cây gỗ dài có thòng lọng, 01 bình ắc quy có dây mang, 01 dây điện, 01 can nhựa 

(như biên bản giao, nhận vật chứng vào ngày 26/6/2018). 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, các bị hại đã nhận lại tài sản, 

không yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xét.  

[7] Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Nguyễn Thanh T và Võ Ngọc L phải 

chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 

Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh T và 

Võ Ngọc L phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giữ, bắt tạm giam ngày 

15/4/2018. 

Xử phạt bị cáo Võ Ngọc L 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giữ, bắt tạm giam ngày 

15/4/2018. 



- Về trách nhiệm dân sự: Không còn yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không 

xét. 

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu tiêu hủy các công cụ liên quan đến việc phạm tội 

không còn giá trị sử dụng, gồm: 01 biển kiểm soát 47P6-3729, 01 bình xịt hơi cay, 

01 túi ni lông chứa 25 viên bi, 01 ná gỗ, 01 chai chứa ớt bột, 03 bao tải màu vàng, 12 

đoạn dây kẽm, 01 đèn pin, 01 gậy điện, 01 kìm bấm, 02 cuộn băng keo đen, 01 cây 

gỗ dài có thòng lọng, 01 bình ắc quy có dây mang, 01 dây điện, 01 can nhựa (như 

biên bản giao, nhận vật chứng vào ngày 26/6/2018). 

- Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của 

Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14: Các bị cáo Nguyễn Thanh 

T và Võ Ngọc L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng để sung công 

quỹ Nhà nước. 

Bị cáo, các bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án để Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Định; 

- VKSND huyện Hoài Nhơn; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện Hoài Nhơn; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện Hoài Nhơn; 

- Các bị cáo, các bị hại; 

- Cơ quan thi hành án hình sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hữu Thảo 

 


